
 

 
 

 
                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                            ĐỘC LẬP  TỰ DO  HẠNH PHÚC 
                      -------------oOo------------ 

                 
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM 
(Tháng 04 năm 2025) 

 
- Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Mang thít 
- Địa chỉ: Tổ 1, khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 

                       
- Địa điểm lấy mẫu:  
  01 mẫu tại Bể chứa nước sạch sau xử lý – Mã số mẫu: 0256.25 
  02 mẫu tại hộ sử dụng nước (giữa nguồn-cuối nguồn) 
  Mã số mẫu: 0257.25 – 0258.25. 
- Ngày lấy mẫu: 14/04/2025. 
- Phiếu kiểm nghiệm số:265; 266; 267/KSBT-XN-CĐHA-TDCN, ngày 
18/04/2025 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Long. 

 
TT THÔNG TIN DIỄN GIẢI 
01 Tổng số mẩu xét nghiệm 03 mẫu 
02 Tổng số mẩu đạt quy chuẩn 03 mẫu 

03 Tổng số chỉ tiêu kiểm nghiệm 07 chỉ tiêu giám sát nhóm A/01 mẫu 
00 chỉ tiêu giám sát nhóm B/01 mẫu 

04 Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn 07 chỉ tiêu giám sát nhóm A/01 mẫu 
00 chỉ tiêu giám sát nhóm B/01 mẫu 

05 Các chỉ tiêu không đạt Không 
 
Ghi chú: 
- 07 chỉ tiêu giám sát nhóm A/QCVN 01-1:2018/BYT: Clo dư, Màu sắc, mùi 

vị, pH, độ đục, Coliform tổng cộng, E.coli 
 

                                                                                                                                                            



so y rs viws LoNG
TRUNG'rA*r rrunr soAr BENH TAT

ceNG uoa xA Her cHU Ncuia vrET NAM
DQc l$p - Tg'do - H4nh phric

VInh Long

Tdn khdch hang

Eia chi

TCr-r mdu

Lr"rgng m6u

Ngdy nh6n rn6u

Tinh trang m6r-r

r 5 ;ififr TrsBr-xNr-cDHA-rDCN

PHIEU K

C6ng ty c6 phAn nu6'c vi m6i trudng Mang Thit

t6 1, Kh6m 1, thi tr6n C6i Nhum, huyQn Mang Thit, tinh

Nudc sqch - tIAu ngudn t4i nhi mdy

ldv x 2lit, ldv x 500m1

14104t2025

Dung trong binlr nhua vd chai thiry tinh

ET QUA KIEM I\GHIEM.::V:,.
Md s6 mdu: 0256.25 it;-lr

KET QUA KIEM NGTTIEM

stt Chi ti6u Phuong phSp K6t qun Ti6u chuAn . Ngnv
ki6m nghiQm

Clo du v4erck (Pico CLz DPD No.01 0,79 mglL 0,2 - 1,0 mglL t4/04t2025

2 Mdu sdc SMEWW 2120 C:20231+)
Kh6ng ph6t hiQn
LOQ: s TCU

< 15 TCU 141041202s

J Mii vi Cam quan Kh6ng c6 mii vi l4 Kh6ng c6 miri vi la 141041202s

4 pH TC\rN 6492-201 t(*) 7,15 6,0 - 8,5 tU04t2025

5 D0 duc SMEWW 21308:2023(*) Kh6ng ph6t hi6n
LOQ:0,9 NTU S2NTU 141041202s

6 Coliform t6ng c6ng TC)/-N 6187-1:2019(*) < 1 CFU/100 mL < 3 CFU/I00 mL \41041202s

7 E.coli TC\,!{ 6187-1:2019(*) < I CFU/I00 mL < I CFU/I00 mL 141041202s

Chri thich:

- (*): Ph6p thtl da duo-c c6ng nhfln phir hgp theo ti6u chuAn ISO/IEC 17025:2017.
- <1 CFU/I00 mL: Duoc xem nhu ld kh6ng phrlt hi6n.
- Tham chi6u Quy chuAn k! thu0t qu6c gia vO chAt luo-ng nu6c sach sft dung cho muc dich sinh hoat

QCVN 01-1:2018/BYT do BQ Y t6 ban hdnh.

- K€t qud ndy chi cd gid tri tren mdu kiLm nghiQm.

Wnh Long, nyayA( thdng 04 ndm 2025

lulB$, Wflrnfifffio

8M.7.8.5

BFr.05 (05/02i2021)
D/C: 56 24, Hirng Vuong, phudng 1, TP.Vinh Long, tinh Vinh Long.

DT: (0270) 3822431 - Fax: (0270) 3831074 - Email:xetnghiemdpvl@gmail.com Trang: I I I
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